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Câu 1(3,0 điểm):  
       Dựa vào bản đồ tự nhiên Châu Á (trong tập bản đồ Địa 8 trang 4) nêu đặc điểm:  Vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ và địa hình châu Á (có dẫn chứng cụ thể) và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.  
Câu 2: (2,0 điểm)

      Trình bày tình hình sản xuất lương thực ở châu Á.
Câu 3: (2,0 điểm)

       Dựa vào bảng số liệu (năm 2002) sau:
	Khu vực
	Đông Á
	Nam Á
	Đông Nam Á
	Trung Á
	Tây Nam Á

	Diện tích

(nghìn km2)
	11762
	4489
	4495
	4002
	7016

	Dân số

(triệu người)
	1503
	1356
	519
	56
	286


a) Tính mật độ dân số các khu vực của châu Á (đơn vị: người / km2)

b) Kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á. Khu vực nào có mật độ dân số cao nhất châu Á?
Câu 4 (3,0 điểm): 
      Dựa vào bản đồ tự nhiên khu vực Nam Á (trong tập bản đồ Địa 8 trang 10) hãy:
     a) Nhận xét về đặc điểm chung của địa hình  Nam Á.
     b) Phân tích ảnh hưởng của dãy núi Himalaya đến khí hậu Nam Á.
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	Câu
	ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (3.0 điểm)

	
	* Địa hình:  Cắt xẻ phức tạp
+ Nhiều HT núi, sơn nguyên, cao nguyên... cao, đồ sộ nhất thế giới, tập trung ở trung tâm châu lục, các dãy núi chạy theo hai hướng chính: Bắc - Nam và Đông - Tây 
 (dẫn chứng)

+ Nhiều đồng bằng rộng lớn bậc nhất thế giới, tập trung chủ yếu ở rìa lục địa. 
(dẫn chứng)
	0,25
0,5

0,25
0,25

0,25

	
	
	*Ảnh hưởng đến khí hậu:

- VTĐL trải rộng từ vùng xích đạo đến vùng cực Bắc làm cho khí hậu phân hóa thành nhiều đới khác nhau: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới...

- Lãnh thổ rộng lớn, địa hình phức tạp, các dãy núi cao đã ngăn cản ảnh hưởng của biển vào lục địa nên các đới khí hậu phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau: hình thành các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
	0,75

0,75



	Câu 2. (2,0 điểm)

	
	     Tình hình sản xuất lương thực ở châu Á:

- Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất, thích nghi với điều kiện nóng ẩm, được trồng chủ yếu trên các đồng bằng phù sa màu mỡ.

- Lúa mì và ngô được trồng ở các vùng đất cao và có khí hậu khô hơn.

- Châu Á chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo và khoảng 39% sản lượng lúa mì của thế giới.

- Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đông dân nhất thế giới, trước kia thiếu lương thực, nay đã đủ và còn thừa để xuất khẩu.

- Thái Lan và Việt Nam đã trở thành những nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới..
	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25


	Câu 3. (2,0điểm)

	a
	 Tính mật độ dân số: 

Khu vực

Mật độ dân số (người / km2)

Đông Á

127

Nam Á

302

Đông Nam Á

116

Trung Á

15

Tây Nam Á

41


	1,0



	
	b
	 Hai khu vực có số dân đông nhất: Đông Á, Nam Á
    Khu vực có mật độ dân số cao nhất châu Á: Nam Á.    
	0,5
0,5

	Câu 4 (3,0điểm)

	a
	Nhận xét đặc điểm địa hình Nam Á: 

- Núi và cao nguyên chiếm ưu thế.

- Phân hóa thành 3 miền địa hình theo chiều  B – N:

+ Phía bắc là hệ thống núi Himalaya cao lớn đồ sộ nhất thế giới,

+ Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng

+ Phía nam là sơn nguyên Đê – can.
	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	
	b
	Ảnh hưởng của dãy núi Himalaya đến khí hậu Nam Á

- Núi Himalaya là hàng rào khí hậu ở Nam Á vì ngăn ảnh hưởng của gió mùa đông bắc từ Bắc Á tràn về.

- Sườn nam của Himalaya đón gió mùa TN gây mưa lớn ở sườn đông nam và đồng bằng Ấn Hằng.
	0,5
0,5



	Tổng
	10


